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	TT
	Danh mục loại hàng
	Đơn vị tính
	Kế hoạch năm
	Khối lượng hàng hóa thông qua cảng

	
	
	
	
	Từ đầu năm đến hết tháng trước
	Ước thực hiện tháng báo cáo
	Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng báo cáo
	Lũy kế cùng kỳ năm trước
	So sánh cùng kỳ năm trước (%)
	So sánh với kế hoạch năm (%)

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	4
	5
	6=4/5
	7=4/1

	 
	Tổng số
	1000 tấn
	1.064.879
	370.542
	93.472
	464.014
	411.421
	113%
	44%

	 
	Hàng xuất khẩu
	1000 tấn
	 
	70.975
	18.580
	89.555
	89.462
	100%
	 

	 
	Hàng nhập khẩu
	1000 tấn
	 
	95.250
	23.813
	119.063
	111.672
	107%
	 

	 
	Hàng nội địa
	1000 tấn
	 
	202.877
	50.719
	253.596
	208.867
	121%
	 

	 
	Hàng quá cảnh bốc dỡ
	1000 tấn
	 
	1.440
	360
	1.800
	1.420
	 
	 

	 
	Chia ra
	 
	                                -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Container
	1000 tấn
	317.261
	101.981
	26.332
	128.313
	117.349
	109%
	 

	 
	 
	1000 Teus
	32.555
	10.520
	2.712
	13.232
	12.104
	109%
	41%

	 
	Xuất khẩu
	1000 Tấn
	 
	33.463
	9.202
	42.665
	39.249
	 
	 

	 
	 
	1000 Teus
	 
	3.294
	906
	4.200
	3.783
	 
	 

	 
	Nhâp khẩu
	1000 Tấn
	 
	33.176
	8.294
	41.470
	39.156
	 
	 

	 
	 
	1000 Teus
	 
	3.404
	851
	4.255
	3.803
	 
	 

	 
	Nội địa
	1000 Tấn
	 
	35.342
	8.836
	44.178
	38.944
	 
	 

	 
	 
	1000 Teus
	 
	3.822
	956
	4.778
	4.518
	 
	 

	2
	Hàng lỏng
	1000 tấn
	90.487
	29.497
	7.374
	36.871
	35.451
	104%
	41%

	 
	Xuất khẩu
	1000 tấn
	 
	1.370
	343
	1.713
	2.155
	 
	 

	 
	Nhập khẩu
	1000 tấn
	 
	11.241
	2.810
	14.051
	14.270
	 
	 

	 
	Nội địa
	1000 tấn
	 
	16.886
	4.222
	21.108
	19.026
	 
	 

	3
	Hàng khô
	1000 tấn
	651.947
	237.624
	59.406
	297.030
	257.201
	115%
	46%

	 
	Xuất khẩu
	1000 tấn
	 
	36.142
	9.036
	45.178
	48.058
	 
	 

	 
	Nhập khẩu
	1000 tấn
	 
	50.833
	12.708
	63.541
	58.246
	 
	 

	 
	Nội địa
	1000 tấn
	 
	150.649
	37.662
	188.311
	150.897
	 
	 

	4
	Hàng quá cảnh
	1000 tấn
	89.834
	35.785
	8.946
	44.731
	40.641
	110%
	50%

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



